
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /2024/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND  

ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 

doanh bất động sản số 29/2023/QH15  và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy 

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 

tỉnh, khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Bảng giá các loại đất thời kỳ 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 319/2022/NQ-HĐND 

ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh, khóa XVIII, kỳ họp thứ 9 về việc sửa đổi, bổ 

sung một sổ nội dung của Bảng giá các loại đẩt thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 231/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 

14/12/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất thời kỳ 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 

231/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và Nghị quyết số 319/2022/NQ -HĐND 

ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND 

tỉnh quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1943/TTr-

STNMT ngày 25/12/2024 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1114/BCTĐ-STP 

ngày 25/12/2024 của Sở Tư pháp). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa tỉnh 

Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019 của UBND tỉnh, bổ sung giá đất ở đối với 1.525 tuyến đường, đoạn 

đường trên địa bàn 25 huyện, thị xã, thành phố để áp dụng đến hết ngày 

31/12/2025. 

(Kèm theo Bảng chi tiết giá đất ở bổ sung)  

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Những nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, tiếp 

tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 

- 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng 

giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Căn cứ quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp 

luật, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tại địa 

phương hướng dẫn và thực hiện xác định quyền, nghĩa vụ tài chính trên đất cho 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Quá trình thực hiện, các khu vực, vị trí  có biến 

động trên thị trường hoặc phát sinh các tuyến đường, đoạn đường chưa được quy 

định trong bảng giá đất hiện hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo 

cáo về Sở Tài nguyên và Môi truờng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế 

tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này, đảm bảo tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 

31/12/2025. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Ngân hàng 

Nhà nước Chi nhánh Thanh Hoá, Truởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn 

và các khu công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;  

- Thường trực Tỉnh uỷ;                                         
- Thường Trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Ban của Tỉnh ủy; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy; 
- TTr HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; 
- Lưu: VT, KTTC. 

  QDBGĐ 24-28 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Thi 

(để b/c);                                                                       
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